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(Đề có 01 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2022 - 2023 

Môn: Địa lí - Lớp 11 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Câu 1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để 
 A. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. B. tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực. 
 C. hạn chế khả năng tự do hóa thương mại. D. bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên. 
Câu 2. Một trong những vấn đề mang tính toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt là 
 A. mất cân bằng giới tính. B. ô nhiễm môi trường. 
 C. cạn kiệt nguồn nước ngọt. D. động đất và núi lửa. 
Câu 3. Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về 
 A. vốn, khoa học kĩ thuật – công nghệ. B. thị trường, lao động chất lượng cao. 
 C. nguồn nguyên liệu, thị trường.  D. vốn, lao động chất lượng cao. 
Câu 4. Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với các nước châu Phi là 
 A. mở rộng sản xuất quảng canh. B. khai hoang mở rộng diện tích đất. 
 C. tạo ra giống cây chịu khô hạn. D. áp dụng các biện pháp thủy lợi. 
Câu 5. Vị trí địa lí của Hoa Kì nằm ở 
 A. bán cầu Tây.  B. tiếp giáp Liên bang Nga.  C. bán cầu Nam.  D. tiếp giáp với Cu-ba. 
Câu 6. Lãnh thổ Hoa Kì không có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Phân hóa đa dạng.  B. Diện tích rộng lớn. C. Hình dạng cân đối.  D. Hẹp ngang, kéo dài. 
Câu 7. Thành phần dân cư đông nhất ở Hoa Kì có nguồn gốc từ 
 A. châu Á.  B. châu Phi.  C. châu Âu.  D. Mĩ La tinh. 
Câu 8. Phần trung tâm lục địa Bắc Mĩ của Hoa Kì nằm trong các đới khí hậu chủ yếu là 
 A. ôn đới, cận nhiệt đới.                                    B. cận nhiệt đới, nhiệt đới. 
 C. nhiệt đới, cận xích đạo.                                 D. cận nhiệt đới, xích đạo. 
Câu 9. Nhận định nào sau đây là đúng với đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì hiện nay? 
 A. Giao thông vận tải hiện đại bậc nhất thế giới.       B. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nhỏ, xuất siêu. 
 C. Thông tin liên lạc chỉ phục vụ nhu cầu trong nước. D. Số khách du lịch thấp nhưng doanh thu rất cao. 
Câu 10. Nhận xét nào sau đây đúng về nền nông nghiệp của Hoa Kì? 
 A. Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình. 
 B. Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành muộn. 
 C. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 
 D. Hiện nay, các vành đai chuyên canh phát triển mạnh. 
Câu 11. Ở Hoa Kì, khu vực có trữ lượng dầu khí lớn thứ hai là 
 A. vùng phía Tây. B. vùng Trung Tâm. C. vùng phía Đông. D. bang Alaxca. 
Câu 12. Các nước sáng lập tổ hợp công nghiệp hàng không E – bớt (Airbus) gồm 
 A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.                    B. Đức, Pháp, Đan Mạch. 
 C. Đức, Pháp, Anh.                                  D. Đức, Pháp, Thụy Điển. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 
Câu 13. (4,0 điểm) 

a) Hãy nêu nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. 
b) Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU? 

Câu 14. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2000 – 2019 

                                                                                                                                  (Đơn vị: tỉ USD) 
Năm 2000 2010 2019 
Xuất khẩu 781,1 1831,9 2514,8 
Nhập khẩu 1259,3 2329,7 3125,2 

                                                                                       (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2020) 
a) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa kì giai đoạn 2000 – 2019. 
b) Nhận xét về giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa kì giai đoạn trên. 

------HẾT------ 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án C B A D A D C A A C D C 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu Nội dung Điểm 
Câu 13. (4,0 điểm).  
a. Hãy nêu nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. 
b. Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU? 

 
 a. Hãy nêu nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU. 

*Nội dung: 

- Tự do di chuyển: Bao gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc. 

- Tự do lưu thông dịch vụ: Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên 

lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch….. 

- Tự do lưu thông hàng hóa: Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu 

thông và bán trong toàn thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia 

tăng. 

- Tự do lưu thông tiền vốn: Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch và thanh toán, các nhà 

đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong 

khối. 
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*Lợi ích:  

- Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện bốn mặt tự do 
lưu thông. 

- Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ngoài EU, tăng cường sức 
mạnh và khả năng cạnh tranh của EU với các trung tâm kinh tế khác trên thế giới. 
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 b. Vì sao nói việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU? 

- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu 

- Xóa bỏ những rủi do khi chuyển đổi tiền tệ. 

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

- Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 
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Câu 14. (3,0 điểm)  
 

 a. Vẽ biểu đồ cột ghép. 
Lưu ý: Vẽ chính xác, đúng tỉ lệ, khoảng cách năm, điền đầy đủ thông tin (đơn vị, số liệu 
trên đỉnh các cột, tên biểu đồ…). Nếu vẽ sai hay thiếu mỗi chi tiết nêu trên bị trừ 0,25/ mỗi 
chi tiết.  

2.0 



(Nếu học sinh vẽ biểu đồ khác không cho điểm)
  b. Nhận xét về giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa kì giai đoạn 2000 – 2019. 

- Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu tăng liên tục qua các năm (dẫn chứng)
 - Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập khẩu (dẫn chứng)  

- Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu -> Hoa kì nhập siêu giá trị ngày càng 
lớn 
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TỔNG ĐIỂM 10,0 
Lưu ý: Học sinh sinh trình bày theo cách khác nhưng vẫn đảm bảo chính xác nội dung vẫn cho điểm tối 
đa. 
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